
THUYẾT MINH 

Công khai dự toán ngân sách năm 2025 của Xã Thượng Quan 

(Kèm Theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   /9/2025  của UBND xã Thượng Quan) 

 

1. Cân đối ngân sách xã năm 2025:  
 

STT Nội dung 
Dự toán năm 2025 

(ĐVT: Nghìn đồng) 

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ 61.859.000 

I Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 
 

- Thu  ngân sách xã hưởng 100% 
 

- Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia 
 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 61.859.000 

- Thu bổ sung cân đối 30.866.000 

- Thu bổ sung cải cách tiền lương 10.560.000 

- Thu bổ sung có mục tiêu 30.993.000 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 61.859.000 

I Tổng chi cân đối ngân sách xã 61.859.000 

1 Chi đầu tư phát triển 3.000.000 

2 Chi thường xuyên 37.778.000 

3 Bổ sung có mục tiêu  20.433.000 

4 Dự phòng ngân sách 648.000 

 

2. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 

 

STT Nội dung 

Dự toán năm 2025 

(ĐVT: Nghìn đồng) 

Tổng thu 

NSNN 

Trong đó: 

Thu NS xã 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THƯỢNG QUAN 

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hanh phúc 



  TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC     

I Thu nội địa 9.213.000 
 

1 
Thu từ khu vực DNNN do trung ương 

quản lý   

2 
Thu từ khu vực DNNN do địa phương 

quản lý   

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5.862.000 
 

4 Thuế thu nhập cá nhân 146.000 
 

5 Lệ phí trước bạ 384.000 
 

6 Thu phí, lệ phí 2.720 
 

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 
 

8 Thu tiền sử dụng đất 
  

9 Thu khác ngân sách, thu cố định tại xã 100.000 
 

II Thu viện trợ 
    

 

4. Dự toán chi ngân sách xã và chi ngân sách xã theo cơ cấu năm 2025 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

STT Nội dung 
Ngân sách 

xã 

Chia ra 

Số đã chi Số còn lại 

 
TỔNG CHI NGÂN SÁCH 61.859.000 18.332.479 43.526.521 

I Chi đầu tư phát triển 3.000.000 1.023.721 1.976.279 

1 
Chi đầu tư từ nguồn vốn trong 

nước 
3.000.000 1.023.721 1.976.279 

II Chi thường xuyên 37.788.000 14.068.666 23.709.334 

1 Chi sự nghiệp kinh tế 688.969 
 

688.969 

2 Sự nghiệp môi trường 83.000 
 

83.000 

3 Chi quản lý hành chính 11.153.000 3.067.383 8.658.279 

4 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề 
23.229.000 10.594.190 12.634.810 



5 
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, 

thể dục thể thao 
58.135 23.135 35.000 

6 Chi sự nghiệp y tế 153.000 
 

153.000 

7 Chi bảo đảm xã hội 736.000 45.495 690.505 

8 Chi an ninh 473.025 
 

210.000 

9 Chi quốc phòng 335.440 
 

260.000 

10 Chi thường xuyên khác 121.771 
 

121.771 

11 

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 

7 tháng cuối năm và dự toán năm 

2024 so với năm 2025 

174.000 
 

174.000 

12 Dự phòng Ngân Sách 648.000 
 

648.000 

III BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 2.665.620 
 

2665.620 

1 Chi thực hiện các nhiệm vụ 344.000 
 

344.000 

 

Kinh phí thực hiện các chính sách 

an sinh xã hội cho đối tượng bảo 

trợ xã hội 

344.000 
 

344.000 

2 Chương trình mục tiêu quốc gia 20.089.000 3.240.092 16.838.908 

a 
Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo 
8.078.000 1.514.086 6.563.914 

 
Vốn đầu tư 5.660.000 1.349.286 4.310.714 

 
Vốn sự nghiệp 2.418.000 164.800 2.253.200 

b 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN 

12.001.000 1.726.005 10.274.995 

 
Vốn đầu tư 6.051.000 1.722.473 4.328.527 

 
Vốn sự nghiệp 5.950.000 3.533 5.946.467 

c 
Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới 
10.000 

 
 10.000 

 Vốn đầu tư    

 Vốn sự nghiệp 10.000  10.000 

 

Trên đây là thuyết minh công khai dự toán ngân sách năm 2025 của Xã 

Thượng Quan 
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